
Môc lôc 
TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 525 - THÁNG 4 - SỐ 1A - 2023 

VIETNAM MEDICAL JOURNAL N01A - APRIL -  2023  
 
1.  kết quả điều trị phẫu thuật ung thư niêm mạc má tại Bệnh viện K 

results of primary parotid cancer treatment at K Hospital 
Ma Chính Lâm, Ngô Xuân Quý, Ngô Quốc Duy 

1 

2.  phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc cắt toàn bộ tuyến tiền liệt đối với ung thư tuyến 
tiền liệt khu trú: Kinh nghiệm ban đầu tại Bệnh viện E 
laparoscopic totally extra-peritoneal surgery with total prostatectomy for localized 
prostate cancer: Initial experience at E Hospital 

Nguyễn Đình Liên, Mai Văn Lực, Tô Minh Hùng 

5 

3.  §ánh giá đặc điểm lâm sàng và tuần hoàn bàng hệ theo giới ở bệnh nhân nhồi máu 
não cấp 
evaluation of clinical characteristics and collateral circulation according to gender in 
patients with acute ischemic stroke 

Đặng Phúc Đức 

9 

4.  kết quả điều trị phác đồ R-GEMOX trong u lympho không hodgkin tế bào B tái 
phát/kháng trị không có chỉ định hóa chất liều cao tại Bệnh viện K giai đoạn 2019-2022 
treatment results of R-GEMOX regimen in relapsed/refractory b cell lymphoma 
without high-dose chemotherapy indications at the K Hospital 2019-2022 

Đỗ Huyền Nga, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Thanh Tùng 

13 

5.  kết quả chăm sóc và một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc người bệnh lọc 
máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
care results and some factors related to the quality of caring for dialysis patients at 
Saint Paul Hospital 

Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
 

 

18 

6.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, tình trạng dịch ở bệnh nhân suy tim mạn tính 
characteristics of clinical, subclinical and fluid stasis in patients with chronic heart failure 

Nguyễn Thanh Xuân, Nguyễn Oanh Oanh, Đặng Đức Trịnh 

22 

7.  §ặc điểm và kết quả điều trị của bệnh nhân viêm tụy cấp mức độ nặng theo phân 
độ CTSI tại Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai 
characteristics and results of treatment patients with severe acute pancreatitis 
patients according to CTSI  at Bach Mai Hospital critical care center 

Lương Quốc Chính, Nguyễn Anh Tuấn 

26 

8.  kết quả phẫu thuật nội soi đường miệng điều trị ung thư hai thùy tuyến giáp 
the results of treatment by the transoral endoscopic thyroidectomy by vestibular 
approach (TOETVA) for bilateral thyroid cancer 

Nguyễn Xuân Hậu, Nguyễn Thị Phương Thảo
 

30 

9.  §ặc điểm lâm sàng và hình ảnh học các phân nhóm nhồi máu não vùng sâu động 
mạch não giữa 
clinical and imaging characteristics of deep cerebral infarction of middle cerebral artery 

Trần Nguyễn Uyên Dung, Nguyễn Bá Thắng, Đinh Huỳnh Tố Hương 

33 

10.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của sản phụ áp xe vú sau sinh tại Bệnh viện Phụ 
sản Trung ương 
clinical and paraclinical characteristics of postnatal breast abscess at National 
Hospital of Obstetrics and Gynecology 

Nguyễn Quảng Bắc, Nguyễn Thái Giang 

38 

11.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của u lympho ác tính không hodgkin vùng mũi xoang 
clinical and subclinical characteristics of non-hodgkin’s lymphoma of nasal cavity and 
paranasal sinuses 

Nguyễn Xuân Quang, Tống Xuân Thắng 

41 

12.  kết quả phẫu thuật điều trị tắc ruột do bã thức ăn 
results of surgery to treatment intestinal obstruction due to the food block 

Đặng Quốc Ái, Đinh Văn Chiến 

44 



13.  §ánh giá hiệu quả điều trị của chế phẩm xịt xoang trên bệnh nhân viêm mũi xoang 
mạn tính 
evaluation on the effects of “xit xoang” product in chronic rhinosinussitis treatment 

Nguyễn Thị Thu Hằng, Đào Thị Minh Châu 

48 

14.  §ặc điểm cơ cấu bệnh tật tại các cơ sở y tế của cộng đồng các dân tộc vùng Tây 
nguyên năm 2014 
the characteristics of disease structure in health facilities of ethnic minorities in the 
Central Highlands in 2014. 

Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Ba
 

52 

15.  §ánh giá hiệu quả dự phòng viêm phổi liên quan đến thở máy của hệ thống hút kín 
ở bệnh nhân chấn thương sọ não 
evaluate the effect in preventing ventilator associated pneumonia of closed suction 
system in traumatic brain injury patients 

Trần Tiến Lực, Trịnh Văn Đồng, Lưu Quang Thùy 

57 

16.  kết quả gây tắc động mạch phế quản điều trị ho ra máu tại Trung tâm Hô hấp, 
Bệnh viện Quân Y 103 trong 5 năm 
results of bronchial artery embolization in managenment of hemoptysis in the 
respiratory center, Military Hospital 103 in five years 

Đào Ngọc Bằng, Bạch Quốc Tuấn, Tạ Bá Thắng 

61 

17.  kết quả bước đầu thay khớp vai toàn phần đảo ngược trong điều trị gãy phức tạp 
đầu trên xương cánh tay 
initial results of reverse total shoulder arthroplasty for complex fracture of the 
proximal humerus 

Lê Trọng Tấn, Bùi Hồng Thiên Khanh, 
Dương Đình Triết, Nguyễn Văn Thạnh

 

65 

18.  §ánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn muộn bằng 
phác đồ bộ đôi platinum 
assessing the treatment results of doublet platinum-based chemotherapy in 
metastatic/ recurrent squamous cell head and neck cancer 

Đỗ Hùng Kiên, Nguyễn Thị Như Hoa
 

69 

19.  giá trị tiên lượng tử vong của chỉ số PBTO2 trên bệnh nhân hồi sức thần kinh tại 
Trung tâm Cấp cứu 
the PBTO2 (brain tissue oxygenation pressure) mornitoring to predict the mortality 
in neurocritical patient at emergency center 

Nguyễn Anh Tuấn, Trần Nhật Tuân
 

73 

20.  nghiên cứu thực trạng kiểm soát glucose máu và các yếu tố nguy cơ ở người đái 
tháo đường type 2 điều trị ngoại trú 
study on glucose control and risk factors among outpatient with type 2 diabetes 

Đỗ Đình Tùng, Nguyễn Hồng Loan
 

77 

21.  thực trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em tại hai trường mầm non của huyện Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Giang và một số yếu tố liên quan 
the status of malnutrition in children at two preschool of Hiep Hoa district, Bac 
Giang province and some related factors 

Nguyễn Trọng Tấn, Trương Thị Thùy Dương, Lê Thị Thanh Hoa 

80 

22.  phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của người bệnh xơ gan điều 
trị ngoại trú tại Bệnh viện Quân Y 354, năm 2021 
analyze some related factors to compliance to treatment of cirrhosis outpatients at 
Military 354 Hospital in 2021 

Lê Thị Hằng, Trần Thị Lý
 

85 

23.  §ánh giá giá trị của cộng hưởng từ khớp vai có bơm đối quang nội khớp trong chẩn 
đoán tổn thương sụn viền ổ chảo thể Bankart 
evaluation of the value of shoulder MR- arthrography in the diagnosis of Bankart lesion 

Hoàng Đình Âu, Đặng Thị Bích Nguyệt 

89 



24.  phân tích chi phí hiệu quả của roflumilast khi bổ sung vào phác đồ phối hợp bộ ba 
LABA/LAMA/ICS ở người bệnh COPD nặng và rất nặng tại Việt Nam 
cost-effectiveness analysis of roflumilast as an add-on to triple inhaled therapy 
LABA/LAMA/ICS vs LABA/LAMA/ICS in patients with severe and very severe COPD in 
Vietnam 

Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lê Đặng Tú Nguyên, Nhan Trí Phát, 
Trần Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thu Thảo, Trần Thị Hồng Nguyên, 

Nguyễn Dương Duy Khoa, Nguyễn Thị Hải Yến, Phạm Đình Luyến 

94 

25.  §ánh giá mạng lưới y tế khu phố, ấp theo chuẩn của bộ y tế và xây dựng kế hoạch 
nâng cao năng lực y tế khu phố, ấp phù hợp với tình hình của huyện Dầu Tiếng tỉnh 
Bình Dương năm 2022 
assessment network neighborhood health standards under the ministry of health 
and building capacity planning neighborhood health fitness for the Dau Tieng district 
Binh Duong province, 2022 

Huỳnh Minh Chín, Nguyễn Hồng Chương 
 Lê Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Hoàng Dũng 

99 

26.  tác động giảm tải lượng vi khuẩn trên da của Chlorhexidine Gluconate 4% trong tắm 
trước phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM 
effect of preoperative bathing with 4% Chlorhexidine Gluconate in reducing skin 
bacterial load: A longitudinal study in University Medical Center at HCMC 

Nguyễn Vũ Hoàng Yến, Phạm Thị Lan, Trịnh Thị Thoa, 
Trần Thị Mỹ Nhung, Lương Hồng Loan, Lê Hồng Phước, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Đỗ Thị Diệu Linh, Bùi Phi Điệp, 

Lê Mộng Hảo, Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thanh Tuyền, 
Lê Thị Yến Nhi, Đào Thị Quỳnh Châu,  Huỳnh Minh Tuấn

 

103 

27.  kết quả điều trị bevacizumab kết hợp hoá trị trong ung thư buồng trứng giai đoạn muộn 
bevacizumab and chemotherapy in patients with stage iv and recurrent platinum-
sensitive ovarian cancer 

Phùng Thị Huyền, Nguyễn Thị Hòa 

108 

28.  nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ung thư tuyến mang tai tại Bệnh viện K 
từ 2016-2020 
evaluation of clinical and suclinical features of parotid gland cancer at K Hospital 
from 2016-2020 

Ngô Quốc Duy, Nguyễn Huy Phan, Ngô Xuân Quý
 

113 

29.  §ánh giá kết quả điều trị không phẫu thuật viêm nha chu mạn tính ở bệnh nhân 
viêm khớp dạng thấp 
assessment of the results of non-surgical treatment for chronic periodontitis in 
patients with rheumatoid arthritis 

Nguyễn Hồng Lợi, Nguyễn Hồ Phương Mai, Phan Ngọc Tam
 

116 

30.  khảo sát tỷ lệ hài lòng của nhân viên y tế đối với dịch vụ xét nghiệm tại Bệnh viện 
Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 
assessment of medical staffs satisfaction of the quality of testing services at 
University Medical Center  in Ho Chi Minh City 

Nguyễn Chí Vinh, Mai Thị Bích Chi, Nguyễn Hữu Huy, 
Đinh Thị Huyên, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Băng Sương

 

120 

31.  §ánh giá kết quả phẫu thuật gãy thân xương cẳng tay trẻ em tại Bệnh viện Hữu 
Nghị Việt Đức 
the results of the surgery to treat close forearm bone fractures in children at Viet 
Duc University Hospital 

Nguyễn Văn Nam, Ngô Xuân Tuấn, Vũ Trường Thịnh
 

124 

32.  chăm sóc gia đình dành cho bệnh nhân đái tháo đường típ 2: Sự khác biệt theo mức 
độ nặng của bệnh 
family caregiving for patients with type 2 diabetes: What difference does disease 
duration make? 

Lê Minh Hiếu, Nguyễn Thị Ái, Vũ Thị Kim Dung, 
Bùi Thị Huyền Diệu, Tine M. Gammeltoft 

128 



33.  nghiên cứu sử dụng kỹ thuật nút bán phần túi phình bằng coil điều trị phình động 
mạch não cổ rộng vỡ 
study using  partial coiling dome aneurysm technique to treat wide neck rupture 
cerebral anuerysm 

Đỗ Đức Thuần, Phạm Ngọc Thảo, Đặng Phúc Đức 

132 

34.  §ánh giá kết quả phẫu thuật điều trị gãy kín thân xương đùi trẻ em tại Bệnh viện 
Hữu Nghị Việt Đức 
the outcome of the surgery treatment pediatrics femur fracture at Viet Duc University Hospital 

Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Thưởng, Vũ Trường Thịnh
 

135 

35.  sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng 
satisfactation of inp-patients with health care services in the Cao Bang provincal 
general Hospital 

Nguyễn Thị Tố Uyên, Nông Thị Lan
 

139 

36.  §iều trị thành công bệnh nhân người lớn có bệnh đa van tim và hẹp eo động mạch 
chủ trong một thì qua đường mở xương ức tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 
susceccful one-stage surgical treatment for adult patient with multi vavle disease 
and coarctation through middle sternotomy at the Viet Duc University Hospital 

Phùng Duy Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đàn 

143 

37.  thực trạng rối loạn ăn uống của người bệnh sa sút trí tuệ tại Bệnh viện Lão khoa 
Trung ương năm 2022 
eating disturbance issues of patients with dementia at National Geriatric Hospital in 2022 

Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Quý, Lê Thị Hương, Đặng Kim Anh 

147 

38.  §ánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị tắc ruột sau mổ 
initial results of laparoscopic surgery to treatment intestinal obstruction after surgery 

Đặng Quốc Ái, Đinh Văn Chiến 

151 

39.  báo cáo ca bệnh hội chứng thực bào tế bào máu sau nhiễm cúm a (H1N1) điều trị 
tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 
case report of hemophagocytic lymphohistiosis associated with influenza a (H1N1) 
treatment at the National Hospital for tropical diseases 

Trần Văn Giang, Nguyễn Quốc Phương, Nguyễn Mạnh Trường
 

155 

40.  kết quả phẫu thuật điều trị vết thương đứt gân duỗi bàn tay tại Bệnh viện Trung 
ương Thái Nguyên 
the results of surgical treatment for hand wound have extensor tendon rupture at 
Thai Nguyen National Hospital 

Vũ Hồng Ái, Hoàng Văn Dung, Vũ Mạnh Cường, 
Nguyễn Ngọc Sinh, Tạ Văn Công 

158 

41.  vai trò của 18FDG-PET/CT trong chẩn đoán giai đoạn ung thư đại trực tràng 
the role of 18FDG-PET/CT in staging of colorectal cancer 

Ngô Văn Đàn, Bùi Tiến Công, Hoàng Công Tùng, 
Phạm Văn Thái, Phạm Cẩm Phương 

163 

42.  hỗ trợ của gia đình trong chăm sóc người bệnh đái tháo đường típ 2: Bạn đời người 
hỗ trợ quan trọng nhất 
family support in taking care of diabetes type 2 patients: Spouse is the most 
important supporter 

Vũ Thị Kim Dung, Lê Minh Hiếu, Nguyễn Thị Ái, 
Bùi Thị Huyền Diệu, Tine M. Gammeltoft 

168 

43.  một số yếu tố liên quan đến kết quả phẫu thuật máu tụ trong não nguyên phát 
some factors related to surgical outcome of primary intracerebral hematoma 

Đỗ Thị Thu Hiền, Lê Thị Vân
 

172 

44.  hiệu chỉnh liều vancomycin thông qua giám sát nồng độ thuốc với đích auc dựa trên 
ước đoán Bayesian ở bệnh nhân hồi sức ngoại khoa, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức 
adjusting vancomycin dosage through monitoring drug concentration with auc target 
based on Bayesian estimation in surgical intensive care patients, Viet Duc Hospital 

Lê Thị Minh Hằng, Nguyễn Hoàng Anh (B), Nguyễn Thị Cúc, 
Nguyễn Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thanh Hiền, Đàm Mai Hương, 

Trịnh Xuân Khánh, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh, Lưu Quang Thùy 

176 



45.  §ánh giá kết quả phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay khớp vai bằng kĩ thuật khâu bắc cầu 
outcome of arthroscopic rotator cuff repair with suture bridge technique 

Nguyễn Mạnh Tiến, Phạm Ngọc Tuấn, 
Vũ Trường Thịnh, Nguyễn Tiến Dũng 

181 

46.  nhận xét đặc điểm lâm sàng của bệnh Coats 
the clinical features of Coats disease 

Chhom Vichhay, Phạm Trọng Văn, Trần Văn Kết, Mai Quốc Tùng 

185 

47.  kiểu hình và kiểu gen của trẻ mắc tăng sản thượng thận bẩm sinh thiếu 21-
hydroxylase phát hiện qua sàng lọc sơ sinh 
phenotypes and genotype of children with congenital adrenal hyperplasia due to 21-
hydroxylase deficiency identified through newborn screening 

Dương Thị Hồng Vân, Cấn Thị Bích Ngọc, Đặng Thị Kim Giang, 
Nguyễn Phương Mai, Trần Minh Điển, Vũ Chí Dũng 

188 

48.  kết quả phẫu thuật nội soi đường miệng bệnh nhân vi ung thư thư tuyến giáp thể nhú 
surgical outcomes of transoral endoscopic thyroidectomy treated micropapillary 
thyroid carcinoma 

Nguyễn Xuân Hậu, Tiêu Văn Lực
 

192 

49.  §ặc điểm lâm sàng của người nhiễm COVID-19 được quản lý sức khỏe tại nhà qua 
ứng dụng My HMUH 
clinical characteristics of patient with COVID-19 health management at home by My 
HMUH App 

Lê Ngọc Hà, Nguyễn Minh Hà, Hồ Thị Kim Thanh
 

195 

50.  §ặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của u nhú thanh quản ở trẻ em 
clinical, subclinical characteristics of laryngeal papilloma at children 

Nguyễn Xuân Quang, Đào Đình Thi, Khamchaleune Vilyvong 

198 

51.  nghiên cứu tác dụng phối hợp của plasma lạnh trong điều trị nhiễm khuẩn vết mổ 
nông thành bụng 
co-operative effectveness of cold atmospheric plasma in the treatment of abdominal 
wound infection 

Nguyễn Quảng Bắc, Nguyễn Văn Diệu 

201 

52.  §ánh giá kết quả sống thêm và tác dụng không mong muốn của phác đồ bước hai 
irinotecan trên bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn 
evaluating the survival outcome and adverse events of second-line irinotecan 
chemotherapy in extensive small cell lung cancer 

Đỗ Hùng Kiên, Nguyễn Văn Tài
 

205 

53.  thực trạng nguồn nhân lực Trung tâm y tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 
2019 – 2021 
the current situation of human resources at the health center in Viet Yen District, 
Bac Giang province in the period of 2019 – 2021 

Lê Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Hoa, Trương Thị Thùy Dương
 

208 

54.  nghiên cứu kiến thức, niềm tin và sự chấp nhận tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 
trẻ của phụ huynh có con từ 5 đến 11 tuổi tại tỉnh Bình Dương năm 2022 
knowledge, belief and acceptance of the COVID-19 vaccine of parent with children 
from 5 to 11 years old in Binh Duong province in 2022 

Huỳnh Minh Chín, Nguyễn Hồng Chương 
Lê Nguyễn Đăng Khoa, Hồ Trung Hiếu  

212 

55.  thực trạng trầm cảm của người bệnh trước và sau phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa 
 uốc tế Vinmec Times City năm 2022 và một số yếu tố liên quan 
depression status of patients before and after surgery at Vinmec Times City 
International General Hospital in 2022 and some related factors 

Lê Thị Hằng, Đào Văn Dũng
 

217 

56.  mối tương quan giữa đường kính bao dây thần kinh thị sau nhãn cầu trên siêu âm 
với các giá trị áp lực nội sọ đo được bằng các biện pháp xâm lấn 
the correlation between optic nerve sheat diameter ultrasound and intracranial 
pressure measured by invasived device 

Nguyễn Anh Tuấn, Vương Xuân Trung 

222 



57.  tác động can thiệp giáo dục lên thái độ dự phòng phơi nhiễm với máu, dịch cơ thể 
của sinh viên điều dưỡng năm cuối trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 
impact of educational intervention on attitude toward preventing exposures to blood 
and body fluids among final-year nursing students in Nam Dinh University of Nursing 

Hoàng Thị Minh Thái, Mai Thị Lan Anh 

226 

58.  nghiên cứu tình trạng kiểm soát glucose máu và một số yếu tố nguy cơ ở người đái 
tháo đường týp 2 có phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành 
study on serum glucose control in type 2 diabetic patient with coronary bypass surgery 

Tạ Ngọc Lan, Nguyễn Khoa Diệu Vân, Đỗ Đình Tùng
 

231 

59.  Ứng dụng nút mạch hoá chất ung thư biểu mô tế bào gan bằng vi ống thông đầu 
gắn bóng nhân ca lâm sàng đầu tiên tại Việt Nam và tổng quan tài liệu 
application of balloon-occluded transcatheter arterial chemoembolization for 
hepatocellular carcinoma through the first clinical case in vietnam and review of literature 

Nguyễn Thái Bình, Phạm Sơn Nam, Nguyễn Văn Quế 

234 

60.  giá trị của cộng hưởng từ khớp vai có bơm đối quang nội khớp trong chẩn đoán tổn 
thương gân cơ chóp xoay 
value of shoulder mr-arthrography in the diagnosis of rotator cuff lesion 

Hoàng Đình Âu, Đặng Thị Bích Nguyệt 

238 

61.  u mỡ lưỡi: Báo cáo ca lâm sàng và hồi cứu y văn 
the lipoma of tongue: A case report and review of the literature 

Ngô Xuân Quý, Đặng Xuân Dũng, Ngô Quốc Duy
 

243 

62.  §ặc điểm dịch tễ học, yếu tố nguy cơ bệnh sốt mò tại một số địa bàn trọng điểm 
epidemiological characteristics, risk factors of scrub typhus in some key areas 

Nguyễn Xuân Kiên, Nguyễn Văn Chuyên
 

245 

63.  xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chương trình quản lý sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện 
developing a set of assessment criteria for antibiotic stewardship program in Hospitals 

Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Đặng Tú Nguyễn, Trần Thị Hồng Nguyên, 
Nguyễn Thị Thiện Trâm, Trần Thị Hồng Nhung, Nguyễn Phan Thùy Nhiên, 

Đỗ Văn Dũng, Lê Ngọc Danh, Đặng Thùy Trang, Đàm Ngọc Hồng Đào, 
Dương Hoàng Lộc, Phan Nguyễn Hoài Bảo, Trương Thúy Quỳnh, 

Huỳnh Phương Thảo, Nguyễn Văn Vĩnh Châu 

249 

64.  xác nhận giá trị sử dụng phương pháp gộp que trong kỹ thuật real-time RT PCR 
chẩn đoán SARS-CoV-2 
verification of swab pooling real-time RT PCR testing to detection of SARS-CoV-2 

Nguyễn Thị Băng Sương, Lưu Nguyễn Trung Thông, Mai Thị Bích Chi, 
Nguyễn Hữu Huy, Nguyễn Hoàng Bắc 

255 

65.  thực trạng rối loạn đường huyết ở người bệnh COVID-19 nặng và nguy kịch tại bệnh 
viện điều trị người bệnh COVID-19 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 
the blood glucose disorders of severe and critical ill covid-19 patients at covid-19 
patients treatment hospital Ha Noi Medical University Hospital 

Nguyễn Thuỳ Linh, Lê Ngọc Hà
 

259 

66.  §ánh giá yếu tố tác động tới lỗi sai sót trong kiểm tra đóng gói dụng cụ y tế tại Bệnh 
viện Đại học Y Dược TPHCM từ tháng 10/2021 đến tháng 04/2022 
assessments of factors affecting errors in surgical instrument packaging at University 
Medical Center, Vietnam from october 2021 to april 2022 

Vũ Thị Châm, Nguyễn Vũ Hoàng Yến, Trịnh Thị Thoa, 
Lữ Thị Mộng Hương, Dương Thị Tâm, Thái Hồng Vân, 

Nguyễn Thị Bích Trân, Phạm Thị Thủy, 
Nguyễn Thị Minh Khai, Huỳnh Minh Tuấn 

263 

67.  §ánh giá kết quả thực hiện các chính sách thu hút, duy trì nhân lực bác sĩ của Trung 
tâm y tế huyện Hòa Vang, thành phố Đà N ng, giai đoạn 2017-2021 
assessment of the results of implementation of policies for attracting and retention 
human resources of doctors of the health center of Hoa Vang District, Da Nang City, 
period 2017-2021 

Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thanh Hương 

268 



68.  trách nhiệm của người hỗ trợ khi chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại gia 
đình: Giới tính của người hỗ trợ tạo nên sự khác biệt như thế nào? 
type 2 diabetes care in the family: What difference does the caregiver’s gender make? 

Nguyễn Thị Ái, Lê Minh Hiếu, Vũ Thị Kim Dung, 
Bùi Thị Huyền Diệu, Tine M. Gammeltoft 

272 

69.  hiệu quả của cao UP1 trong việc giảm tác dụng không mong muốn của phác đồ 
Paclitaxel - Carboplatin trong điều trị bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai 
đoạn IIIB- IV 
study on using UP1 extract in limitting the side effects of Paclitaxel-Carboplatin 
fomular in treated non-small cell lung cancer stage IIIB-IV 

Trần Thị Thu Trang
 

276 

70.  so sánh hiệu quả lấy huyết khối ở động mạch thân nền và động mạch lớn thuộc tuần 
hoàn não trước 
comparisoning effects of mechanical thrombectomy for basilar artery occlusion  with 
the anterior circulation large vessel occlusion 

Đỗ Đức Thuần, Phạm Ngọc Thảo, Đặng Phúc Đức 

280 

71.  §ánh giá chi phí – hiệu quả thuốc Actilyse trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cục 
bộ cấp tính tại Việt Nam 
acute ischemic stroke treatment with actilyse in vietnam: A cost-utility Analysis 

Nguyễn Minh Văn, Trần Thi Phụng, Hoàng Văn Minh
 

283 

72.  nghiên cứu điều chế microemulgel chứa diosmin và quercetin 
development of microemulgel containing diosmin and quercetin 

Vũ Lê Hà, Nguyễn Đức Hạnh 

288 

73.  thực trạng công tác quản lý sức khỏe cán bộ diện tỉnh ủy quản lý của Cao Bằng 
status of health management among the officials under the provincial management 
of Cao Bang 

Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Lệ Phương
 

294 

74.  §ặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng bệnh lý túi mật qua 248 trường hợp  
phẫu thuật cắt túi mật nội soi 
epidemiology, clinical and paraclinical feature of gallstones cholecystitis and 
acalculous cholecystitis in 248 cholecystectomy laparoscopique patients 

Thái Nguyên Hưng, Trương Đức Tuấn 

297 

75.  hiệu quả của việc quản lý tương tác thuốc tim mạch – bệnh trên bệnh nhân điều trị 
nội trú thông qua phối hợp hoạt động dược lâm sàng và hệ thống cảnh báo trên 
phần mềm kê đơn (HIS) tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn 
the effectiveness of the managing cardiovascular drug- disease interactions in 
inpatients through the drug interactionwarning system and clinical pharmacy activity 
in Saint Paul General Hospital 

Nguyễn Thành Hải, Trần Thu Phương, Đỗ Đình Tùng, 
Nguyễn Tứ Sơn, Nguyễn Thị Dừa, Vũ Bích Hạnh, Nguyễn Đình Hiến 

302 

76.  khảo sát sự hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu tại Bệnh viện Phụ Sản Hà 
Nội năm 2021 – 2022 
survey of satisfaction of training customers on demand at Hanoi Gynecology Hospital 
2021 - 2022 

Đặng Thị Thanh Hoà, Trịnh Thị Lan Anh
 

307 

77.  giá trị của cộng hưởng từ khớp vai có bơm đối quang nội khớp trong chẩn đoán hội 
chứng chèn ép dưới mỏm cùng vai 
value of shoulder MR - arthrography in the diagnosis of subacromial impingement 
syndrome 

Đặng Thị Bích Nguyệt, Hoàng Đình Âu 

312 

78.  Ứng dụng kỹ thuật Real time PCR phát hiện ký sinh trùng sốt rét ở bệnh phẩm trên 
giấy thấm và bệnh phẩm bảo quản bằng EDTA 
applying a molecular assay  real time pcr for malaria detection on dried blood spot 
and specimen with EDTA 

Lê Thanh Liêm, Trần Phủ Mạnh Siêu 

316 



79.  xây dựng các bảng từ thử sức nghe lời tiếng việt cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi 
development of vietnamese word lists for speech audiometry in children from 6 to 15 
years old 

Phạm Tiến Dũng, Cao Minh Thành, Nguyễn Văn Lợi
 

320 

80.  nghiên cứu phẫu thuật nội soi ngách trán bằng phương pháp soi bóng xoang trán 
dưới sự hỗ trợ của dụng cụ Light Seeker tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ 
Chí Minh 
study of endoscopic frontal recess surgery with transillumination of the frontal sinus 
method under guidlines of path assist light seeker in University Medical Center, Ho 
Chi Minh City 

Nguyễn Mai Phương Trang, Lê Minh Tâm, Nguyễn Hữu Dũng 

324 

81.  sự hài lòng của người bệnh mắc COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến - Đại học Kỹ thuật 
y tế Hải Dương 
satisfaction among patients diagnosed with COVID-19 at the field Hospital – 
Haiduong Medical Technical University 

Đàm Thị Thùy, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Hậu
 

329 

82.  §ánh giá hiệu quả can thiệp truyền thong giáo dục sức khỏe về phòng bệnh viêm 
gan siêu vi B 
evaluation of the health education effect toward hepatitis B prevention 

Huỳnh Giao, Trần Văn Khanh, Nguyễn Phi Hồng Ngân, 
Đặng Thị Bích Hộp, Nguyễn Thị Ngọc Hân

 

333 

83.  một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo Panoptix 
some factors affect the results of Panoptix intraocular lens surgery 

Trần Tất Thắng, Phan Trọng Dũng
 

338 

84.  §ặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh nhân điều trị vô sinh có chỉ định soi buồng 
tử cung 
the clinical and subclinical characteristics of patients underwent infertility treatment 
with hysteroscopy 

Nguyễn Quảng Bắc, Lò Quốc Anh 

342 

85.  §ánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị ung thư trực tràng tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Thái Bình 
results laparoscopic surgery for rectal cancer at Thai Binh Provincial General Hospital 

Vũ Ngọc Anh, Đặng Quốc Ái, Đỗ Mạnh Toàn, Vũ Công Định 

345 

86.  §ánh giá đặc điểm kỹ thuật tạo hình tĩnh mạch gan trong ghép gan phải từ người 
hiến sống 
technical characteristics and results of hepatic venous outflow reconstruction in 
living donor liver transplantation using right lobe graft 

Lê Văn Thành, Vũ Văn Quang, Lê Trung Hiếu
 

350 

87.  xây dựng quy trình định lượng đồng thời naringin và hesperidin trong quả bưởi non 
bằng phương pháp điện di mao quản đầu dò PDA 
stimultaneous determination of naringin and hesperidin in young pomelo by capillary 
electrophoresis method 

Phạm Ngọc Liên, Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Trương Văn Đạt,  
Trương Minh Nhựt, Lê Minh Trí

 

356 

88.  §ánh giá tác dụng không mong muốn của phương pháp phong bế thần kinh hiền 
trong ống cơ khép phối hợp với tê thấm giữa động mạch khoeo và bao khơp gối 
bằng anaropin 0,2% giảm đau sau phẫu thuật nội soi khớp gối 
assessing adverse effects of saphenous nerve block at the adductor canal combined 
with interspace between the popliteal artery and capsule of the knee block by 
anaropin 0.2% for pain relief after knee arthroscopy 

Lưu Quang Thùy, Trịnh Thu Huyền, Vũ Hoàng Phương 

363 

89.  §ặc điểm lâm sàng và vai trò của cộng hưởng từ đánh giá mức độ xâm lấn cơ thắt 
ngoài hậu môn trong lạc nội mạc tử cung tầng sinh môn 
clinical characteristics and the role of magnetic resonance imaging in diagnostic 
perineal endometriosis 

Lê Thanh Dũng, Vũ Thị Hằng
 

367 


